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Đề 1
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MÔN: TOÁN

(Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề)


Câu I. (4,0 điểm).1. Cho phương trình :  [image: image1.wmf]2
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.Gọi [image: image2.wmf]1
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 và [image: image3.wmf]2
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 là các nghiệm của phương trình. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức sau: [image: image4.wmf](
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2. Giải phương trình: 
[image: image5.wmf]51
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Câu II (4,0 điểm)    1) Giải phương trình:   
[image: image6.wmf]33
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         2) Giải hệ phương trình:    
[image: image7.wmf](
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Câu III (4,0 điểm)   1. Cho dãy số (un) xác định như sau:   
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 2. Cho a, b, c
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. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức      
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Câu III (6,0 điểm) 1. Một đoàn tàu có 4 toa chở khách với mỗi toa còn ít nhất 5 chỗ trống. Trên sân ga có 5 hành khách chuẩn bị lên tàu. Tính xác suất để trong 5 hành khách lên tàu đó có một toa có 3 khách lên, hai toa có một khách lên và một toa không có khách nào lên tàu.

2.   Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
[image: image13.wmf]Oxy

, cho tam giác 
[image: image14.wmf]ABC

 có đường cao 
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 và trung tuyến 
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. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng 
[image: image21.wmf]BC
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Câu IV (4,0 điểm).  Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh bằng a. Lấy điểm M thuộc đoạn AD’, điểm N thuộc đoạn BD sao cho 
[image: image22.wmf]2
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a. Tìm độ dài đoạn MN.

b. Tìm 
[image: image23.wmf]x

 theo a để đoạn MN ngắn nhất.
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Câu I. (4,0 điểm).
1. Cho phương trình :  [image: image24.wmf]2
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 là các nghiệm của phương trình. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức sau: [image: image27.wmf](
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Lời giải

· Theo hệ thức Vi-ét  thì : 
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· Đưa về giải phương trình bậc 2 với ẩn là m và B là tham số, ta sẽ tìm điều kiện cho tham số B để phương trình đã cho luôn có nghiệm với mọi m.
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(Với m là ẩn, B là tham số)
(**)

· Ta có: 
[image: image31.wmf]2
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· Để phương trình (**) luôn có nghiệm với mọi m thì ( ( 0
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* Vậy:  
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2. Giải phương trình: 
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Lời giải

· Đặt 
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·  Chuyển về phương trình bậc hai: 
[image: image37.wmf]2
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· Từ đó giải được 
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Câu II (4,0 điểm)    1) Giải phương trình:   
[image: image39.wmf]33
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Lời giải
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· Ta cã 
[image: image41.wmf]tantancot.tan1
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           Suy ra

  (1) 
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* KÕt hîp ®iÒu kiÖn (*) ta ®­îc 
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2) Giải hệ phương trình:    
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Lời giải

· Điều kiện: 
[image: image49.wmf]2
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   *Mặt khác với điều kiện 
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   * Với 
[image: image56.wmf]0

xy

=³

 thì PT(2) trở thành

      
[image: image57.wmf]22222

8x8x38x2x3x14(2x3x1)(2x1)

x

-+=-+Û--+=-


     
[image: image58.wmf]2
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· Vậy hệ có nghiệm là 
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Câu III (4,0 điểm) 
 1. Cho dãy số (un) xác định như sau:   
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Lời giải

*  CM được dãy tăng : 
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ta có : 
[image: image65.wmf]2

nnn1n

n1n1nn1nnn1

uu(uu)111

()

uuu2018uu2018uu

+

++++

-

===-

 

* Vậy : 
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2. Cho a, b, c
[image: image67.wmf]0

³

 và 
[image: image68.wmf]222

3

abc

++=

. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức      
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Lời giải

· Ta có: P + 3 = 
[image: image70.wmf]2
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· Để PMin khi a = b = c = 1
Câu III (6,0 điểm)
1. Một đoàn tàu có 4 toa chở khách với mỗi toa còn ít nhất 5 chỗ trống. Trên sân ga có 5 hành khách chuẩn bị lên tàu. Tính xác suất để trong 5 hành khách lên tàu đó có một toa có 3 khách lên, hai toa có một khách lên và một toa không có khách nào lên tàu.
Lời giải

· Gọi A là biến cố cần tính xác suất

· Số cách xếp 5 khách lên 4 toa là 
[image: image77.wmf]5
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· Số cách chọn ba khách để xếp lên cùng một toa là 
[image: image78.wmf]3
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· Số cách chọn một toa để xếp ba người này là 
[image: image79.wmf]1
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· Số cách xếp hai người ( mỗi người một toa) vào ba toa còn lại là 
[image: image80.wmf]2
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       Suy ra 
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* Vậy xác suất cần tìm là 
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2.   Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
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, cho tam giác 
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 có đường cao 
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Lời giải
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Gọi N là trung điểm cạnh AB. Ta có: 
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Mặt khác theo giả thiết 
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. Suy ra A, M, H, N cùng thuộc một đường tròn 
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Vậy tam giác ABC vuông tại A.
Từ đó ta có 
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+)  Với 
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. Khi đó BC qua M và 
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. Khi đó BC qua M và 
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Câu IV (4,0 điểm).  Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh bằng a. Lấy điểm M thuộc đoạn AD’, điểm N thuộc đoạn BD sao cho 
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a. Tìm độ dài đoạn MN.

b. Tìm 
[image: image106.wmf]x

 theo a để đoạn MN ngắn nhất.
Lời giải

[image: image107.png]



a) Gọi M’, N’ lần lượt là hình chiếu của M, N lên AD
Ta có 
[image: image108.wmf]222222
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Tam giác M’AM vuông cân tại M’ nên có 
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Tam giác N’DN vuông cân tại N’ nên có 
[image: image110.wmf]2

''

2

x

NDNN

==



[image: image111.wmf]''''2
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Khi đó 
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b) Tìm 
[image: image113.wmf]x

 theo a để đoạn MN ngắn nhất
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Vậy MN ngắn nhất bằng 
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